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How about? What about? 



https://www.youtube.com/watch?v=pV-
IYvE0fns&list=PLj9pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=31 









Cấu trúc Cách dùng Ví dụ 

How about / What about 

+ V-ing? 
Rủ ai đó làm gì 

- How about playing 

football? 

- What about going 

swimming? 

S + need(s) to + V Nói ai đó cần làm gì 

- He needs to drink some 

water. 

- They need to go to bed. 

Đồng ý / Từ chối lời rủ 
Trả lời khi ai đó rủ 

mình 

- OK, that’s a great idea! 

- Sorry, I don’t like that 

colour. 

What do you need when 

you…? 

Hỏi về đồ dùng cần 

thiết 

- You need a pencil. 

- You need soap when you 

have a shower. 



Tiếng Việt English Phiên âm IPA 

bị đau đầu have a headache /hæv ə ˈhedeɪk/ 

đá bóng kick the ball /kɪk ðə bɔːl/ 

nghịch ngợm be naughty /bi ˈnɔːti/ 

cảm thấy khác lạ feel different /fiːl ˈdɪfərənt/ 

cái tôi yêu thích my favourite /maɪ ˈfeɪvərɪt/ 

bị ướt be wet /bi wet/ 

cảm thấy mệt feel tired /fiːl ˈtaɪəd/ 

cảm thấy khát feel thirsty /fiːl ˈθɜːsti/ 

cảm thấy đói feel hungry /fiːl ˈhʌŋɡri/ 

đi gặp bác sĩ see a doctor /siː ə ˈdɒktə(r)/ 

tắm vòi sen have a shower /hæv ə ˈʃaʊə(r)/ 

đánh răng clean your teeth /kliːn jɔː tiːθ/ 


